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LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi xin được cam đoan, khóa luận tốt nghiệp “Phân dạng và giải một 

số bài toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5” là công trình của bản thân 

không sao chép của ai do tôi tự nghiên cứu, đọc, tổng hợp và thực hiện. Nội 

dung lý thuyết trong khóa luận tôi có sử dụng một số tài liệu tham khảo như đã 

trình bày trong phần tài liệu tham khảo. Tất cả các tài liệu tham khảo đều có 

xuất xứ rõ ràng và được trích dẫn hợp pháp. Nếu có bất kỳ sự gian lận nào, tôi 

xin chịu trách nhiệm trước hội đồng cũng như kết quả khóa luận của mình. 

 

Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2025 

Người thực hiện 

 

 

Trần Minh Hồng  
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XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

 Đề tài “Phân dạng và giải một số bài toán về tỉ số phần trăm cho học 

sinh lớp 5” là công trình nghiên cứu của sinh viên Trần Minh Hồng không 

trùng lặp với bất kì đề tài nào trước đó. Trong đề tài có sự tham khảo một số tài 

liệu có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng, rành mạch. 

 

Ninh Bình, ngày     tháng     năm 2025 

  Người hướng dẫn khoa học 

 

 

ThS. Dương Thu Hương 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

  Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán nhấn mạnh:“Toán học ngày 

càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học 

cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một 

cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển” [2, tr.3]. 

Vì vậy môn Toán có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng đối với học sinh Tiểu 

học nói chung và học sinh lớp 5 nói riêng. 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có nội dung giáo dục với những 

kiến thức cơ bản; thiết thực; hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mỹ; chú trọng thực 

hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích 

hợp cao ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên.  

Cấu trúc môn Toán Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 gồm 3 mạch kiến thức: “Số và Phép tính”, “Hình học và Đo lường”, “Một 

số yếu tố Thống kê và Xác suất”. Trong đó, mạch kiến thức “Số và Phép tính” 

chiếm một thời lượng lớn, giữ vai trò then chốt trong việc hình thành và phát 

triển các năng lực toán học cơ bản cho học sinh tiểu học. Mạch kiến thức này 

giúp học sinh hiểu chắc hơn cơ sở hình thành kiến thức toán học, những quy 

tắc thuật toán để vận dụng giải quyết các vấn đề của toán học và các lĩnh vực 

khoa học khác có liên quan; tạo cho học sinh khả năng suy luận, suy diễn, góp 

phần phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo toán học, gây hứng thú học tập 

môn Toán nói chung và Toán 5 nói riêng. 

Trong mạch kiến thức “Số và Phép tính” lớp 5, tỉ số phần trăm là một 

kiến thức mới mẻ so với các lớp học dưới, mang tính trừu tượng cao và đồng 

thời cũng có tính ứng dụng rất lớn. Giải toán về tỉ số phần trăm là những dạng 

toán khó, trừu tượng, đa dạng và chương trình mở rộng nhưng chỉ được dạy 

trong thời gian ngắn khiến học sinh gặp nhiều khó khăn khi vừa phải tiếp nhận 

kiến thức mới, vừa phải thực hành luyện tập để hình thành các kĩ năng, kĩ xảo.  

Dạy - học về “tỉ số phần trăm” và “giải toán về tỉ số phần trăm” không 

chỉ củng cố các kiến thức toán học có liên quan mà còn giúp học sinh áp dụng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9c
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kiến thức vào thực tiễn, mang tính ứng dụng cao. Bản thân những bài toán về 

tỉ số phần trăm vừa thiết thực lại rất trừu tượng, học sinh phải làm quen với 

nhiều thuật ngữ mới như: “đạt một số phần trăm chỉ tiêu; vượt kế hoạch; vượt 

chỉ tiêu; vốn; lãi; lãi suất...”, đòi hỏi học sinh phải có năng lực tư duy, khả năng 

suy luận hợp lí, cách phát hiện và giải quyết các vấn đề. Qua việc học các bài 

toán về tỉ số phần trăm, học sinh có hiểu biết thêm về thực tế, vận dụng được 

vào việc tính toán trong thực tế như: tính tỉ số phần trăm các loại học sinh (theo 

giới tính hoặc theo học lực,...) trong lớp mình học hay trong nhà trường; tính 

tiền vốn, tiền lãi khi mua bán hàng hóa hay khi gửi tiền tiết kiệm; tính sản phẩm 

làm được theo kế hoạch dự định;... 

Từ việc xác định vị trí, vai trò của môn Toán nói chung và nội dung toán 

về tỉ số phần trăm nói riêng, cùng với việc phân dạng bài toán về tỉ số phần 

trăm còn hạn chế làm cho giải toán của học sinh còn nhiều vướng mắc, tác giả 

lựa chọn đề tài “Phân dạng và giải một số bài toán về tỉ số phần trăm cho học 

sinh lớp 5” với mong muốn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực dạy học 

của bản thân, đồng thời góp một phần nhỏ bé vào kết quả dạy học sinh về tỉ số 

phần trăm. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

 Dạng toán về tỉ số phần trăm đã được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu 

dưới nhiều góc độ khác nhau, những công trình đó tồn tại ở nhiều hình thức 

như: sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, sách, báo, tạp chí, luận văn, 

luận án: 

 Tác giả Trần Diên Hiển với giáo trình “Thực hành giải toán tiểu học” 

(2016) đã cung cấp những kỹ năng cơ bản trong hoạt động giải toán là nhận 

dạng bài toán và lựa chọn phương pháp giải. Với mỗi phương pháp, tác giả đã 

mô tả phương pháp, các bước tiến hành và cách trình bày lời giải một bài toán 

khi sử dụng phương pháp giải. Sau đó tác giả giới thiệu các ứng dụng để giải 

từng dạng toán và giới thiệu một số bài tập thực hành trong đó có bài toán về tỉ 

số phần trăm. 

 “Giáo trình rèn kĩ năng giải toán tiểu học” của tác giả Trần Diên Hiển 
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đã xây dựng nội dung mỗi chương gồm khái niệm, các bước giải toán, ứng dụng 

của phương pháp và hệ thống bài tập tự luyện để củng cố kĩ năng giải toán bằng 

phương pháp đó. 

Tác giả Vũ Thị Na với sáng kiến kinh nghiệm “Biện pháp rèn kĩ năng 

giải toán về tỉ số phần trăm lớp 5” (2020) đã đưa ra một số biện pháp rèn luyện 

nhận biết phân biệt và phương pháp giải đơn giản nhất cho một số bài toán về 

tỉ số phần trăm cơ bản. 

Sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp hướng dẫn học sinh lớp 5A 

giải toán về tỉ số phần trăm” (2016) của tác giả Trần Thị Thanh Hậu đã đưa ra 

biện pháp hướng dẫn cho học sinh phân dạng và giải một số dạng toán về tỉ số 

phần trăm với đối tượng lớp 5A trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ tỉnh Kon Tum. 

 Dạng toán tỉ số phần trăm đã được một số tác giả nghiên cứu từ những 

khía cạnh khác nhau, với những mục đích khác nhau, nhưng chưa có nhiều đề 

tài viết về phân dạng các bài toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5 trong 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, đề tài vừa có tính lý luận vừa 

có tính thực tiễn cần thiết hiện nay. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Phân dạng và giải một số bài toán về tỉ số phần trăm lớp 5. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phân dạng các bài toán về tỉ số phần trăm 

lớp 5.  

- Hệ thống các kiến thức cơ bản về các bài toán tỉ số phần trăm. 

- Phân dạng các bài toán về tỉ số phần trăm lớp 5. 

- Đưa ra lời giải cho một số bài toán điển hình ở các dạng về tỉ số phần 

trăm lớp 5. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: các bài toán về tỉ số phần trăm trong Chương 

trình Toán lớp 5. 

- Phạm vi nghiên cứu: Toán lớp 5. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

 - Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: phương pháp phân tích và 

tổng hợp lý thuyết, phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết. 

 - Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp lấy ý kiến 

chuyên gia (giáo viên trường Tiểu học). 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

 Đề tài làm sáng tỏ thêm quá trình dạy và học bài toán tỉ số phần trăm 

trong lớp 5. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 - Giúp bản thân nâng cao chuyên môn về phân dạng một số bài toán về 

tỉ số phần trăm. 

- Giúp học sinh có kĩ năng tốt để giải toán về tỉ số phần trăm trong quá 

trình học tập, ôn tập tạo tiền đề cho học sinh học các dạng bài về tỉ số phần trăm 

ở bậc học cao hơn. 

- Đề tài là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, giáo 

viên Tiểu học và những người quan tâm phân dạng một số bài toán về tỉ số phần 

trăm.  
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NỘI DUNG 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1. Đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học 

Nhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lí con người 

(nhận thức, tình cảm và hành động) trong đó có học sinh tiểu học. Hoạt động 

nhận thức là hoạt động mà trong kết quả của nó, học sinh tiểu học có được các 

tri thức (hiểu biết) về thế giới xung quanh, về chính bản thân học sinh để tỏ thái 

độ và tiến hành các hoạt động khác một cách có hiệu quả. Hoạt động nhận thức 

bao gồm nhiều quá trình phản ánh hiện thực khách quan ở những mức độ khác 

nhau (cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng,...) và mang lại những sản phẩm 

khác nhau về hiện thực khách quan (hình ảnh, biểu tượng, khái niệm). 

Phát triển khả năng nhận thức là chỉ số của sự phát triển tâm lí trẻ em 

nên mỗi một giai đoạn lứa tuổi có những đặc điểm phát triển riêng. 

1.1.1. Đặc điểm tri giác của học sinh tiểu học 

Tính không chủ định và xúc cảm là nét đặc trưng trong tri giác của học 

sinh tiểu học. Học sinh nhận ra ở các đối tượng những gì trực tiếp gây xúc cảm 

(những gì rực rỡ, động đậy, mới lạ...) do học sinh thường bị “hấp dẫn” bởi 

những yếu tố gây ấn tượng nào đấy ở đối tượng và cho đấy là tất cả. Vì vậy, tri 

giác của học sinh tiểu học phụ thuộc vào đặc điểm chính của đối tượng. 

Tri giác của học sinh tiểu học còn mang tính chất đại thể, ít đi vào chi 

tiết nên ít phân hóa. Khi tri giác, học sinh thường “thâu tóm” đối tượng về cái 

toàn thể, trong đó các bộ phận, các chi tiết hỗn hợp với nhau; tình cảm, hứng 

thú của học sinh cũng hỗn hợp với ý nghĩa và tính chất khách quan của đối 

tượng. Quá trình tri giác như vậy chỉ dừng lại ở việc nhận biết và gọi tên đối 

tượng chứ không đi sâu vào từng chi tiết, bộ phận của nó. 

Tri giác không gian và thời gian của học sinh tiểu học còn hạn chế. Học 

sinh tiểu học rất khó khăn khi phải tri giác các vật có kích thước quá lớn hoặc 

quá bé. Các em có thể gọi tên và phân biệt các hình hình học chính xác, nhưng 

vẫn nhầm lẫn giữa hình thể thể tích với hình thức mặt phẳng, cũng như các em 
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không dễ dàng nhận biết được các hình khi chúng được sắp xếp khác đi. Các 

em khó hình dung “ngày xưa”, “thế kỉ”, nhưng lại tri giác tốt các “đơn vị” thời 

gian như ngày, tuần... 

Tri giác của học sinh tiểu học phát triển trong quá trình học tập. Sự phát 

triển này diễn ra theo hướng ngày càng chính xác hơn, đầy đủ hơn, phân hóa rõ 

ràng hơn, có chọn lọc hơn. 

1.1.2. Đặc điểm tư duy của học sinh tiểu học 

Đặc điểm nổi bật trong tư duy của học sinh tiểu học là sự chuyển từ tính 

trực quan, cụ thể sang tính trừu tượng, khái quát. Đặc điểm này được thể hiện 

rõ trong mọi khía cạnh tư duy của các em. 

Trong tiến hành các thao tác tư duy, các thao tác phân tích, tổng hợp của 

học sinh các lớp đầu tiểu học còn sơ đẳng. Đến các lớp cuối tiểu học, học sinh 

đã có thể phân tích đối tượng mà không cần đến những hành động thực tiễn đối 

với đối tượng đó. 

Trong phán đoán và suy luận, học sinh các lớp đầu tiểu học thường chỉ 

phán đoán một chiều, dựa theo một dấu hiệu duy nhất nên phán đoán của học 

sinh thường mang tính khẳng định. Đến các lớp cuối tiểu học, học sinh đã biết 

dựa vào nhiều dấu hiệu cả bản chất lẫn không bản chất để phán đoán nên phán 

đoán có tính giả định; học sinh còn có thể chứng minh, lập luận cho phán đoán 

của mình. 

Trong lĩnh hội khái niệm, học sinh các lớp đầu tiểu học thường lấy các 

đối tượng cụ thể thay cho định nghĩa hoặc liệt kê tất cả những gì thấy được ở 

đối tượng làm thành định nghĩa về nó. Học sinh các lớp cuối tiểu học mới có 

thể hiểu khái niệm dựa vào dấu hiệu bản chất của chúng. 

Xuất phát điểm của tư duy học sinh tiểu học là trực quan, cụ thể nên khi 

tiến hành hoạt động học tập và tham gia vào các “trao đổi” xã hội, tư duy của 

các em được phát triển. Mặc dù định hướng của tư duy chủ yếu vẫn là cụ thể, 

nhưng là một thứ cụ thể ít mang tính chất trực tiếp, đã tách nhiều ra khỏi tri 

giác và mang dần tính trừu tượng. Những thao tác logic đầu tiên thay thế dần 

tính trực giác, điều này cho phép học sinh có khả năng suy luận và nhận thức 
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thế giới một cách khách quan hơn. 

1.1.3. Đặc điểm tưởng tượng của học sinh tiểu học 

Tưởng tượng là quá trình nhận thức có vai trò quan trọng đối với cuộc 

sống cũng như hoạt động học của học sinh tiểu học. Trong các giờ học, các em 

không chỉ phải nhớ và suy nghĩ những gì thầy cô hướng dẫn, kể, giảng giải mà 

còn phải tự hình dung cho mình những sự việc, con người, sự vật, hiện tượng 

chưa được nhìn thấy bao giờ. 

Tưởng tượng của học sinh tiểu học phong phú và có sự quyện chặt giữa 

tính phóng khoáng với tính hiện thực. Trong hình ảnh tưởng tượng của các em 

có sự đan xen giữa các yếu tố hiện thực với các yếu tố “lãng mạn”. 

Tưởng tượng của học sinh tiểu học được phát triển mạnh mẽ. Hình ảnh 

tưởng tượng của học sinh tiểu học ngày càng trở nên trọn vẹn, phân biệt hơn, 

khái quát hơn. Các hình ảnh của tưởng tượng dần dần trở nên hiện thực hơn, 

phản ánh đúng đắn hơn nội dung của các môn học, nội dung của các câu chuyện, 

sự kiện. 

Tưởng tượng của học sinh tiểu học được hình thành, phát triển trong các 

hoạt động, đặc biệt là hoạt động học tập. Khuynh hướng chủ yếu trong sự phát 

triển của tưởng tượng ở học sinh tiểu học là tiến dần đến phản ánh một cách 

đúng đắn và đầy đủ hiện thực khách quan trên cơ sở những tri thức trương ứng.  

1.1.4. Đặc điểm trí nhớ của học sinh tiểu học 

Trí nhớ của học sinh tiểu học vẫn mang tính chất hình ảnh, cụ thể, trực 

tiếp, do đó, trí nhớ trực quan – hình tượng được phát triển hơn trí nhớ từ ngữ - 

logic. 

Tính không chủ định vẫn chiếm ưu thế cả trong ghi nhớ lẫn tái hiện ở 

học sinh tiểu học, nhất là ở các lớp đầu tiểu học. Tình cảm có ảnh hưởng lớn 

đến độ bền vững và độ nhanh của sự ghi nhớ. 

Học sinh tiểu học có khả năng ghi nhớ tốt, đặc biệt là ghi nhớ máy móc. 

Các em ghi nhớ chủ yếu dựa vào việc học thuộc lòng từng câu, từng chữ mà 

không cần có sự sắp xếp lại, diễn đạt lại, thậm chí nhiều khi không cần hiểu nội 

dung và ý nghĩa của tài liệu. Vì vậy, các em nhanh nhớ nhưng nhanh quên. 
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Sự tái hiện những gì đã được ghi nhớ là một việc làm khó đối với học 

sinh tiểu học. Điều này được quy định bởi các em chưa có kĩ năng xác định 

mục đích và tích cực hóa hoạt động tư duy cũng như chưa biết sử dụng các cách 

thức, thủ thuật ghi nhớ và nhớ lại. 

Dưới ảnh hưởng của hoạt động học tập, trí nhớ chủ định, trí nhớ có ý 

nghĩa, trí nhớ từ ngữ - logic được xuất hiện và phát triển ở học sinh tiểu học. 

Những dạng trí nhớ này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong học tập của các 

em.  

1.1.5. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của học sinh tiểu học 

Ngôn ngữ của học sinh tiểu học phát triển mạnh cả về ngữ âm, từ vựng 

và ngữ pháp. Trên cơ sở nhận biết và phân tích được các âm tố, các em phát âm 

ngày càng đúng. 

Hình thức mới của ngôn ngữ - ngôn ngữ viết được hình thành và phát 

triển mạnh nhưng còn nghèo nàn hơn so với ngôn ngữ nói. 

Kĩ năng đọc của học sinh tiểu học được hoàn thiện. Tuy nhiên, học sinh 

vẫn còn gặp khó khăn khi đọc hiểu, bởi vì đọc hiểu không có sự hỗ trợ của các 

biểu hiện bên ngoài của ngôn ngữ: ngữ điệu, vẻ mặt... 

1.1.6. Đặc điểm chú ý của học sinh tiểu học 

Chú ý không chủ định được phát triển mạnh và chiếm ưu thế ở học sinh 

tiểu học. Tất cả những gì mới mẻ, bất ngờ, rực rỡ khác thường đều dễ dàng 

cuốn hút sự chú ý của các em mà không cần bất kì một sự nỗ lực nào của ý chí. 

Chú ý của học sinh tiểu học chưa bền vững, nhất là ở học sinh các lớp 

đầu tiết học. Điều này được quy định bởi quá trình ức chế của não bộ ở các em 

còn yếu. 

Sự phân bố chú ý của học sinh tiểu học diễn ra một cách khó khăn vì 

khối lượng chú ý của các em hẹp. 

Sự chú ý của học sinh tiểu học phụ thuộc vào nhịp độ học tập. Nhịp độ 

học tập quá nhanh hoặc quá chậm đều không thuận lợi cho tính bền vững và sự 

tập trung chú ý. 

Mặc dù ở học sinh tiểu học, chú ý chủ định còn yếu, những khả năng 
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phát triển của nó ở các em trong quá trình học tập là rất cao. Bản thân quá trình 

học tập đòi hỏi các em phải thường xuyên rèn luyện sự chú ý có chủ định, sự 

nỗ lực ý chí để tập trung giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

1.2. Nội dung dạy học giải toán tỉ số phần trăm của học sinh lớp 5  

1.2.1. Nội dung và yêu cầu cần đạt của môn Toán 5 

Nội dung và yêu cầu cần đạt của môn Toán 5 được nêu trong Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018 như sau: 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

SỐ VÀ PHÉP TÍNH 

Số tự nhiên 

Số tự 

nhiên và 

các phép 

tính với số 

tự nhiên 

Ôn tập về 

số tự nhiên 

và các phép 

tính với số 

tự nhiên 

Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng: 

– Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự được các số tự 

nhiên. 

– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, 

chia các số tự nhiên. Vận dụng được tính chất của 

phép tính với số tự nhiên để tính nhẩm và tính hợp 

lí. 

– Ước lượng và làm tròn được số trong những tính 

toán đơn giản. 

– Giải quyết được vấn đề gắn với việc giải các bài 

toán có đến bốn bước tính liên quan đến các phép 

tính về số tự nhiên; liên quan đến quan hệ phụ 

thuộc trực tiếp và đơn giản. 

Phân số 

Phân số và 

các phép 

tính với 

phân số 

Ôn tập về 

phân số và 

các phép 

tính với 

phân số 

Củng cố và hoàn thiện các kĩ năng: 

– Rút gọn được phân số. 

– Quy đồng, so sánh, xếp thứ tự được các phân số 

trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các 

mẫu số còn lại. 
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– Thực hiện được phép cộng, phép trừ các phân số 

trong trường hợp có một mẫu số chia hết cho các 

mẫu số còn lại và nhân, chia phân số.  

– Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân số 

bằng cách lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu 

số.  

– Nhận biết được phân số thập phân và cách viết 

phân số thập phân ở dạng hỗn số.  

– Giải quyết được vấn đề gắn với việc giải các bài 

toán (có một hoặc một vài bước tính) liên quan đến 

các phép tính về phân số. 

Số thập phân 

Số thập 

phân 

Số thập 

phân 

– Đọc, viết được số thập phân.  

– Nhận biết được số thập phân gồm phần nguyên, 

phần thập phân và hàng của số thập phân.  

– Thể hiện được các số đo đại lượng bằng cách 

dùng số thập phân. 

So sánh các 

số thập 

phân 

– Nhận biết được cách so sánh hai số thập phân. 

– Thực hiện được việc sắp xếp các số thập phân 

theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong 

một nhóm có không quá 4 số thập phân. 

Làm tròn số 

thập phân 

– Làm tròn được một số thập phân tới số tự nhiên 

gần nhất hoặc tới số thập phân có một hoặc hai 

chữ số ở phần thập phân. 

Các phép 

tính với  

số thập 

phân 

Các  phép  

tính  cộng,  

trừ, nhân,  

chia  với  số  

thập phân   

– Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai số thập 

phân.  

– Thực hiện được phép nhân một số với số thập 

phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 

0,ab.  
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– Thực hiện được phép chia một số với số thập 

phân có không quá hai chữ số khác không ở 

dạng: a,b và 0,ab.   

– Vận dụng được tính chất của các phép tính với 

số thập phân và quan hệ giữa các phép tính đó 

trong thực hành tính toán.  

– Thực hiện được phép nhân, chia nhẩm một số 

thập phân với (cho) 10; 100; 1000;... hoặc với 

(cho) 0,1; 0,01; 0,001;...  

– Giải quyết vấn đề gắn với việc giải các bài toán 

(có một hoặc một vài bước tính) liên quan đến 

các phép tính với các số thập phân. 

Tỉ số. Tỉ số phần trăm 

Tỉ số. Tỉ 

số phần 

trăm 

Tỉ số. Tỉ số 

phần trăm 

– Nhận biết được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai đại 

lượng cùng loại.  

– Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải 

các bài toán liên quan đến: tìm hai số khi biết 

tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó; tính tỉ số  

phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của 

một số cho trước.  

– Nhận biết được tỉ lệ bản đồ. Vận dụng được tỉ 

lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực 

tiễn. 

Sử  dụng  

máy  tính   

cầm tay 

Làm quen với việc sử dụng máy tính cầm tay để 

thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các 

số tự nhiên; tính tỉ số phần trăm của hai số; tính 

giá trị phần trăm của một số cho trước. 

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 

Hình học trực quan 
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Hình  

phẳng  và  

hình khối 

Quan sát, 

nhận biết, 

mô tả hình 

dạng và 

đặc điểm 

của một số 

hình phẳng 

và hình  

khối đơn 

giản 

– Nhận biết được hình thang, đường tròn, một số 

loại hình tam giác như tam giác nhọn, tam giác 

vuông, tam giác tù, tam giác đều.  

– Nhận biết được hình khai triển của hình lập 

phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ. 

Thực  hành  

vẽ,  lắp 

ghép, tạo  

hình  gắn  

với  một  số  

hình phẳng 

và hình 

khối đã học 

– Vẽ được hình thang, hình bình hành, hình thoi 

(sử dụng lưới ô vuông).  

– Vẽ được đường cao của hình tam giác.  

– Vẽ được đường tròn có tâm và độ dài bán kính 

hoặc đường kính cho trước.  

– Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp 

ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình 

khối đã học, liên quan đến ứng dụng của hình học  

trong thực tiễn, liên quan đến nội dung các môn 

học như Mĩ thuật, Công nghệ, Tin học. 

Đo lường 

Đo lường Biểu tượng 

về đại 

lượng và 

đơn vị đo 

đại lượng 

– Nhận biết được các đơn vị đo diện tích: km2 

(ki-lô-mét vuông), ha (héc-ta).   

– Nhận biết được “thể tích” thông qua một số 

biểu tượng cụ thể.  

– Nhận biết được một số đơn vị đo thể tích thông 

dụng: cm3 (xăng-ti-mét khối), dm3 (đề-xi-mét 

khối), m3 (mét khối).  

– Nhận biết được vận tốc của một chuyển động 
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đều; tên gọi, kí hiệu của một số đơn vị đo vận 

tốc: km/h (km/giờ), m/s (m/giây). 

Thực hành 

đo đại 

lượng 

Sử dụng được một số dụng cụ thông dụng để 

thực hành cân, đo, đong, đếm, xem thời gian, 

mua bán với các đơn vị đo đại lượng và tiền tệ đã 

học. 

Tính toán 

và ước 

lượng với 

các số đo 

đại lượng 

– Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán 

với các số đo thể tích (cm3, dm3, m3) và số đo 

thời gian.  

– Tính được diện tích hình tam giác, hình thang.  

– Tính được chu vi và diện tích hình tròn.  

– Tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn 

phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập 

phương.  

– Thực hiện được việc ước lượng thể tích trong 

một số trường hợp đơn giản (ví dụ: thể tích của 

hộp phấn viết bảng,...).  

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên 

quan đến đo thể tích, dung tích, thời gian.  

– Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải 

các bài toán liên quan đến chuyển động đều (tìm 

vận tốc, quãng đường, thời gian của một chuyển 

động đều). 

MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

Một số yếu tố thống kê 

Một số 

yếu tố 

thống kê 

Thu  thập,  

phân  loại,  

sắp xếp các 

số liệu 

Thực hiện được việc thu thập, phân loại, so sánh, 

sắp xếp số liệu thống kê theo các tiêu chí cho 

trước. 
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Đọc,  mô  

tả  biểu  đồ  

thống kê  

hình  quạt  

tròn.  Biểu  

diễn  số 

liệu  bằng  

biểu  đồ 

thống kê 

hình quạt 

tròn 

– Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ 

hình quạt tròn.  

– Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn 

(không yêu cầu học sinh vẽ hình).   

– Lựa chọn được cách biểu diễn (bằng dãy số 

liệu, bảng số liệu, hoặc bằng biểu đồ) các số liệu 

thống kê. 

 Hình  thành  

và  giải 

quyết vấn 

đề đơn giản 

xuất hiện từ  

các  số  liệu  

và  biểu  đồ 

thống kê 

hình quạt 

tròn đã có 

– Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ 

hình quạt tròn.  

– Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy 

luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu 

đồ hình quạt tròn.  

– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên 

quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ hình 

quạt tròn.  

– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với 

các kiến thức khác trong môn Toán và trong thực 

tiễn (ví dụ: số thập phân, tỉ số phần trăm,...). 

Một số yếu tố xác suất 

Một số 

yếu tố xác 

suất 

Tỉ số mô tả 

số lần lặp 

lại của  một  

khả  năng  

xảy  ra 

(nhiều lần) 

Sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của 

một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện 

trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện 

thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản (ví 

dụ: sử dụng tỉ số 2/5 để mô tả 2 lần xảy ra khả 

năng “mặt sấp đồng xu xuất hiện” của khi tung 
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của một sự 

kiện trong  

một  thí  

nghiệm  so  

với  tổng  

số  lần thực  

hiện  thí 

nghiệm  đó  

ở những 

trường hợp 

đơn giản 

đồng xu 5 lần). 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 

Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung 

các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.  

Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn và 

các chủ đề liên môn, chẳng hạn:  

– Thực hành tổng hợp các hoạt động liên quan đến tính toán, đo lường và 

ước lượng như: tính toán và ước lượng thể tích của một số hình khối trong 

thực tiễn liên quan đến các hình đã học; tính toán và ước lượng về vận tốc, 

quãng đường, thời gian trong chuyển động đều.  

– Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê (thông qua 

một số tình huống đơn giản gắn với những vấn đề phát triển kinh tế – xã hội 

hoặc có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giáo dục tài 

chính, chủ quyền biên giới, biển đảo, giáo dục STEM,...).  

– Thực hành mua bán, trao đổi, chi tiêu hợp lí; thực hành tính tiền lãi, lỗ 

trong mua bán; tính lãi suất trong tiền gửi tiết kiệm và vay vốn.   

Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: trò chơi 

“Bảy mảnh nghìn hình (tangram)” hoặc các hoạt động “Học vui – Vui học”; 

trò chơi liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hoá; lắp ghép, gấp, xếp hình; 
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tung đồng xu, xúc xắc,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức toán 

hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.  

Hoạt động 3 (nếu nhà trường có điều kiện thực hiện): Tổ chức giao lưu với 

học sinh có khả năng và yêu thích môn Toán trong trường và trường bạn. 

1.2.2. Nội dung dạy học giải toán tỉ số phần trăm của học sinh lớp 5 

Nội dung và yêu cầu cần đạt của nội dung “Tỉ số. Tỉ số phần trăm” được 

nêu trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Toán lớp 5 như 

sau: 

Tỉ số. Tỉ số phần trăm: 

- Nhận biết được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại. 

- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán liên quan 

đến: tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó; tính tỉ số phần 

trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của một số cho trước. 

- Nhận biết được tỉ lệ bản đồ. Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết 

một số tình huống thực tiễn.  

Sử dụng máy tính cầm tay: 

- Làm quen với việc sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính 

cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên; tính tỉ số phần trăm của hai số; tính giá trị 

phần trăm của một số cho trước. 
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Kết luận chương 1 

Chương 1 của khóa luận đã trình bày những cơ sở lí luận quan trọng làm 

nền tảng cho việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài “Phân dạng và 

giải một số bài toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5”. 

Trước hết, em đã tập trung làm rõ các đặc điểm nhận thức đặc trưng của 

học sinh tiểu học như tri giác, tư duy, tưởng tượng, trí nhớ, phát triển ngôn ngữ 

và chú ý. Việc tìm hiểu những đặc điểm này là cơ sở quan trọng để lựa chọn 

nội dung, phương pháp và hình thức phân dạng, giải bài toán phù hợp với đặc 

điểm lứa tuổi học sinh lớp 5. 

Tiếp theo, em đã trình bày nội dung dạy học Toán lớp 5, đặc biệt là phần 

giải toán về tỉ số phần trăm. Nội dung này không chỉ giúp xác định đúng phạm 

vi nghiên cứu của đề tài mà còn là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ như hệ 

thống kiến thức, phân dạng và đề xuất lời giải cho các bài toán điển hình về tỉ 

số phần trăm. 

Như vậy, những nội dung đã trình bày trong chương 1 góp phần làm rõ 

cơ sở lí luận cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của đề tài, cụ thể là 

hệ thống kiến thức, phân dạng bài toán và đưa ra lời giải phù hợp với từng dạng 

toán về tỉ số phần trăm lớp 5. 
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Chương 2 

PHÂN DẠNG VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ 

TỈ SỐ PHẦN TRĂM CHO HỌC SINH LỚP 5 

2.1. Bài toán về tìm tỉ số phần trăm của hai số 

2.1.1. Một số lưu ý khi giải toán 

a) Các bước giải chung 

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số B và A, ta làm như sau: 

– Tìm thương của B và A. 

– Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu phần trăm (%) 

vào bên phải tích tìm được. 

Đặc điểm về phép tính:  

– Bài toán thường yêu cầu học sinh thực hiện phép chia để được số thập 

phân, sau đó nhân với 100 để chuyển thành phần trăm. 

– Có thể yêu cầu làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân hoặc không. 

b) Cách nhận dạng bài toán 

Bài toán dạng tìm tỉ số phần trăm của hai số là bài toán được cho dưới 

dạng: biết trước giá trị của hai số A và B (trong đó B có thể là một phần của 

tổng thể A). Bài toán yêu cầu tìm tỉ số phần trăm của B so với A. 

– Dấu hiệu về lời văn: Bài toán thường có những cụm từ như: 

+ Câu hỏi trực tiếp: “Tìm tỉ số phần trăm của A và B”. 

Ví dụ: Tìm tỉ số phần trăm của 20 và 50. 

+ Câu hỏi so sánh: “A chiếm bao nhiêu phần trăm của B”. 

Ví dụ: Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp. 

+ Câu hỏi về thành phần - tổng thể: “A bằng bao nhiêu phần trăm của 

B”. 

Ví dụ: Hỏi số cây bưởi chiếm bao nhiêu phần trăm số cây ăn quả của cả 

vườn? 

– Dạng câu hỏi thường yêu cầu so sánh một lượng này với một lượng 

khác bằng phần trăm. 
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– Nội dung dữ kiện: 

+ Cho hai số hoặc hai đại lượng (cùng đơn vị hoặc khác đơn vị, nếu khác 

phải đổi đơn vị trước). 

+ Không yêu cầu tìm giá trị mới, không yêu cầu tính tăng giảm, chỉ đơn 

giản là so sánh. 

– Kết quả yêu cầu cuối cùng luôn ở dạng %. 

c) Hướng dẫn phân tích đề  

Cần phải phân tích đề để làm rõ yêu cầu sau: 

– Xác định rõ đơn vị so sánh và đối tượng đem ra so sánh: Đơn vị so 

sánh thường ứng với 100%. Xác định rõ ta đang đi tìm tỉ số phần trăm của hai 

số nào? 

– Giá trị cụ thể của hai số đó trong bài toán đã có cụ thể chưa? Nếu chưa 

ta sẽ tìm như thế nào? 

d) Lưu ý sư phạm 

– Giáo viên cần giúp học sinh hiểu sâu sắc về ý nghĩa của tỉ số phần trăm. 

Nắm chắc cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. Có kĩ năng chuyển các tỉ số phần 

trăm về các phân số có mẫu số là 100 trong quá trình giải. 

– Xác định rõ ràng đơn vị so sánh và đối tượng đem ra so sánh để có 

phép tính đúng. 

– Xác định đúng được tỉ số phần trăm của một số cho trước với số chưa 

biết hoặc tỉ số phần trăm của số chưa biết so với số đã biết trong bài toán. 

2.1.2. Ví dụ 

Ví dụ 1: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 14 học sinh nữ. Tìm tỉ 

số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp. 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho:  

Tổng số học sinh trong lớp: 35 học sinh 

Số học sinh nữ: 14 học sinh 

Xác định yêu cầu bài toán: Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với 

số học sinh của cả lớp. 
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Xác định “phần cần so sánh” và “chuẩn so sánh”: 

Phần cần so sánh: số học sinh nữ (14 học sinh). 

Chuẩn so sánh: tổng số học sinh của lớp (35 học sinh). 

Lập phép tính tìm tỉ số phần trăm: 

Thực hiện phép chia: 

  14 : 35 = 0,4 

Nhân kết quả với 100: 

  0,4 × 100 = 40 

Trả lời: Số học sinh nữ chiếm 40% tổng số học sinh của lớp. 

Bài giải: 

Tỉ số phần trăm học sinh nữ so với học sinh cả lớp là: 

14 : 35 = 0,4 

0,4 = 40% 

Đáp số: 40% 

 Nhận xét:  

 Dạng bài quen thuộc, nhưng học sinh cần chú ý hiểu đề: không phải tìm 

phần trăm so với học sinh nam, mà so với tổng số học sinh. 

Các bước thực hiện cần đúng quy trình: chia đúng thứ tự, nhân với 100, 

thêm dấu %. 

 Ví dụ 2: Một vườn cây có 120 cây gồm cây táo và cây bưởi, trong đó có 

78 cây táo. Hỏi số cây bưởi chiếm bao nhiêu phần trăm số cả vườn? 

 Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Tổng số cây ăn quả: 120 cây 

Số cây táo: 78 cây 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm tỉ số phần trăm của số cây bưởi so 

với tổng số cây cả vườn. 

Tìm số cây bưởi: 

Số cây bưởi = Tổng số cây – Số cây táo 

  120 – 78 = 42 (cây bưởi) 
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Xác định “phần cần so sánh” và “chuẩn so sánh”: 

Phần cần so sánh: số cây bưởi (42 cây) 

Chuẩn so sánh: tổng số cây (120 cây) 

 Lập phép tính tìm tỉ số phần trăm: 

 Thực hiện phép chia: 

   42 : 120 = 0,35 

 Nhân kết quả với 100: 

   0,35 × 100 = 35 

 Trả lời: Số cây bưởi chiếm 35% số cây trong vườn. 

 Bài giải: 

 Trong vườn cây đó có số cây bưởi là: 

   120 – 78 = 42 (cây) 

 Số cây bưởi chiếm số phần trăm số cây cả vườn là: 

   42 : 120 = 0,35 

   0,35 = 35% 

    Đáp số: 35% 

 Nhận xét:  

 Đây là bài toán yêu cầu tìm phần còn lại rồi mới tìm tỉ số phần trăm, khác 

một chút so với bài toán cho thẳng số lượng cần so sánh. 

 Học sinh cần lưu ý: nếu đề bài chưa cho trực tiếp số lượng cần so sánh, 

thì phải tính trước số lượng đó bằng phép trừ. 

 Ví dụ 3: Một trang trại nuôi 575 con trâu và con bò, trong đó số con trâu 

nhiều hơn bò là 69 con. Tìm tỉ số phần trăm của số con trâu trong trang trại đó. 

 Phân tích:  

 Xác định các dữ kiện đã cho: 

 Tổng số con trâu và con bò: 575 con 

 Hiệu số lượng giữa trâu và bò: 69 con (trâu nhiều hơn bò) 

 Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm tỉ số phần trăm của số con trâu so 

với tổng số trâu và bò. 
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Tìm số trâu (số lớn): Dựa vào công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu 

của hai số đó: 

Số con trâu (số lớn) = (Tổng + Hiệu) : 2 

  (575 + 69) : 2 = 322 (con) 

Xác định “phần cần so sánh” và “chuẩn so sánh”: 

Phần cần so sánh: số con trâu (322 con) 

Chuẩn so sánh: tổng số trâu và bò (575 con) 

Lập phép tính tìm tỉ số phần trăm:  

Thực hiện phép chia: 

  322 : 575 = 0,56 

Nhân kết quả với 100: 

  0,56 × 100 = 56 

Trả lời: Số con trâu chiếm 56% tổng số con vật trong trang trại. 

 Bài giải:  

 Trang trại đó có số con trâu là: 

   (575 + 69) : 2 = 322 (con) 

 Tỉ số phần trăm của số con trâu của trang trại đó là: 

   322 : 575 = 0,56 

   0,56 = 56% 

    Đáp số: 56% 

Nhận xét:  

Đây là bài toán dạng “gián tiếp”, yêu cầu học sinh tìm đại lượng chưa 

biết trước khi tính tỉ số phần trăm. 

Đọc kỹ để hiểu tổng và hiệu là giữa hai nhóm đối tượng (trâu và bò). 

Biết vận dụng công thức tổng - hiệu một cách chính xác. 

Sau khi tìm được số lượng cần thiết, mới áp dụng bước tìm tỉ số phần 

trăm như thường. 

Ví dụ 4: Một cửa hàng có 2 000 m vải. Buổi sáng bán được 653 m vải, 

buổi chiều bán được 927 m vải. Tính tỉ số phần trăm của số vải còn lại so với 

số vải của cửa hàng. 
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 Phân tích:  

 Xác định các dữ kiện đã cho: 

 Tổng số vải của cửa hàng ban đầu: 2 000 m 

 Số vải bán được buổi sáng: 653 m 

 Số vải bán được buổi chiều: 927 m 

 Xác định yêu cầu của bài toán: Tính tỉ số phần trăm của số vải còn lại so 

với tổng số vải của cửa hàng. 

 Tính số vải còn lại: 

 Số vải còn lại: 

   2 000 – 653 – 927 = 420 (m) 

Xác định “phần cần so sánh” và “chuẩn so sánh”: 

Phần cần so sánh: số vải còn lại (420 m) 

Chuẩn so sánh: tổng số vải ban đầu (2 000 m) 

Lập phép tính tìm tỉ số phần trăm: 

Thực hiện phép chia: 

  420 : 2 000 = 0,21 

Nhân kết quả với 100: 

  0,21 × 100 = 21 

Trả lời: Số vải còn lại chiếm 21% tổng số vải của cửa hàng. 

Bài giải:  

Số vải còn lại của cửa hàng là: 

  2 000 – 653 – 927 = 420 (m vải) 

Tỉ số phần trăm của số vải còn lại so với số vải của cửa hàng là: 

  420 : 2 000 = 0,21 

  0,21 = 21% 

   Đáp số: 21% 

Nhận xét:  

Đây là bài toán về tỉ số phần trăm giữa phần còn lại và tổng số. Học sinh 

cần chú ý tính toán đúng số vải còn lại, sau đó áp dụng phép tính tỉ số phần 

trăm như bình thường. 
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Ví dụ 5: Giá xăng từ 20 000 đồng lên 21 700 đồng một lít. Hỏi giá xăng 

tăng bao nhiêu phần trăm? 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Giá xăng ban đầu: 20 000 đồng/lít 

Giá xăng mới: 21 700 đồng/lít 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tính tỉ số phần trăm của mức giá tăng so 

với giá xăng ban đầu. 

Tính số tiền tăng thêm: 

Số tiền tăng thêm = Giá mới – Giá ban đầu 

21 700 – 20 000 = 1 700 (đồng) 

Xác định “phần cần so sánh” và “chuẩn so sánh”: 

 Phần cần so sánh: số tiền tăng thêm (1 700 đồng) 

 Chuẩn so sánh: giá ban đầu (20 000 đồng) 

 Lập phép tính tìm tỉ số phần trăm: 

 Thực hiện phép chia: 

   1 700 : 20 000 = 0,085 

 Nhân kết quả với 100:  0,085 × 100 = 8,5 

 Trả lời: Giá xăng đã tăng 8,5% so với giá ban đầu. 

Bài giải: 

Giá xăng tăng lên số đồng là: 

  21 700 – 20 000 = 1 700 (đồng) 

Giá xăng tăng số phần trăm là: 

  1 700 : 20 000 = 0,085 

  0,085 = 8,5% 

   Đáp số: 8,5% 

 Nhận xét:  

 Đây là bài toán tìm phần trăm của phần tăng thêm so với số ban đầu. 

 Học sinh cần chú ý: không so sánh với giá mới, mà phải so sánh với giá 

ban đầu. 
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Bài tập thực hành 

Bài 1: Một đội vận động viên tham gia thi đấu với mục tiêu giành 20 huy 

chương. Kết thúc giải đấu, đội đã giành được 27 huy chương. Tính tỉ số phần 

trăm số huy chương giành được thực tế so với mục tiêu ban đầu. 

Đáp số: 135% 

Bài 2: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy vào được 1/3 thể tích của bể, vòi 

nước thứ hai mỗi giờ chảy vào được 1/6 thể tích của bể. Hỏi cả hai vòi nước 

cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể? 

Đáp số: 50% 

Bài 3: Một lớp có 40 học sinh. Sau đợt kiểm tra, có 36 học sinh đạt điểm 

trung bình trở lên. Trong số học sinh đạt điểm trung bình trở lên, có 18 học sinh 

đạt loại giỏi. Hỏi số học sinh đạt loại giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học 

sinh của cả lớp? 

Đáp số: 45% 

Bài 4: Theo kế hoạch, năm nay thôn A phải xây 20 km đường núi. Nhưng 

đến hết năm thôn xây được 23 km đường. Hỏi đến hết năm thôn A thực hiện 

vượt mức kế hoạch cả năm là bao nhiêu phần trăm? 

Đáp số: 15% 

Bài 5: Một mảnh đất rộng 3 600 m2, người ta dùng 2 520 m2 để trồng 

lúa, phần còn lại trồng hoa màu. Tính tỉ số phần trăm diện tích trồng hoa màu 

so với diện tích trồng lúa. 

Đáp số: 42,9% 

Bài 6: Trong một kho có 1 800 bao gạo. Người ta đã bán được 1 240 bao, 

sau đó nhập thêm 360 bao. Hỏi số bao gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần trăm 

số bao gạo ban đầu? 

Đáp số: 51,1% 

Bài 7: Một gia đình sử dụng 320 số điện trong tháng 4. Sang tháng 5, do 

tiết kiệm điện, lượng tiêu thụ giảm 20%. Tính tỉ số phần trăm lượng điện tiêu 

thụ tháng 5 so với tháng 4. 

Đáp số: 80% 
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Bài 8: Cuối năm học, một cửa hàng hạ giá bán bút 20%. Hỏi với cùng 

một số tiền như cũ, học sinh sẽ mua thêm được bao nhiêu phần trăm số bút? 

Đáp số: 25% 

Bài 9: Một khu vườn trồng 350 cây cam, cây quýt và cây bưởi. Số cây 

cam chiếm 40% tổng số cây, số cây quýt bằng 0,75 số cây cam. Hỏi số cây bưởi 

chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số cây trong vườn? 

Đáp số: 30% 

Bài 10: Một cửa hàng nhập về 1 200 kg rau. Buổi sáng bán được 720 kg, 

buổi chiều bán được 320 kg. Hỏi số rau bán ra chiếm bao nhiêu phần trăm lượng 

rau nhập về. 

Đáp số: 86,7% 

Bài 11: Một cửa hàng bán vải, giá mua hàng vào chỉ bằng 80% giá bán 

lẻ. Hỏi tại cửa hàng đó giá bán lẻ bằng bao nhiêu phần trăm giá mua vào? 

Đáp số: 125% 

Bài 12: Cửa hàng bán một chiếc điện thoại với giá 16 100 000 đồng. Tiền 

vốn để mua chiếc điện thoại đó là 14 000 000 đồng. Hỏi khi bán một chiếc điện 

thoại, cửa hàng lãi được bao nhiêu phần trăm? 

Đáp số: 15% 

Bài 13: Một kho có 500 thùng hàng gồm thùng loại A và loại B. Số thùng 

loại B ít hơn số thùng loại A là 80 thùng. Tính tỉ số phần trăm số thùng loại B 

so với tổng số thùng. 

Đáp số: 42% 

Bài 14: Ba lớp 5A, 5B, 5C có số học sinh lần lượt là 35, 38 và 41 học 

sinh. Tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 5A so với trung bình cộng số học sinh 

ba lớp. 

Đáp số: 92,1%  

Bài 15: Một học sinh đạt điểm kiểm tra Toán trong ba lần lần lượt là 7, 

8,5 và 9 điểm. Tính tỉ số phần trăm điểm cao nhất so với trung bình cộng điểm 

ba lần kiểm tra. 

Đáp số: 110,2% 
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2.2. Bài toán về tìm giá trị phần trăm của một số 

2.2.1. Một số lưu ý khi giải toán 

a) Các bước giải chung 

Muốn tìm giá trị phần trăm (n%) của một số (N) đã cho ta có thể lấy số 

đó (N) chia cho 100 rồi nhân với số phần trăm (n). 

Hoặc lấy số đó (N) nhân với số phần trăm (n) rồi chia cho 100. 

Ta có công thức: A = N × n : 100 

Hoặc: A = N : 100 × n 

b) Cách nhận dạng bài toán 

Bài toán dạng tìm giá trị phần trăm của một số là bài toán được cho dưới 

dạng: biết trước một số N và một tỉ số phần trăm n%. Bài toán yêu cầu tìm giá 

trị tương ứng với n% của N. 

– Dấu hiệu về lời văn: 

+ Lời văn mô tả một số lượng cụ thể cần tính phần trăm: Đề bài sẽ cho 

một số cụ thể (có thể là số lượng, khối lượng, diện tích...) và yêu cầu tìm phần 

trăm của số đó. 

Ví dụ: Tìm 15% của 320 kg gạo.” 

+ Từ khóa chỉ phần trăm: Đề bài sẽ có các từ như: “tìm ...% của ...”, 

“chiếm ...% của ...”, “bao nhiêu phần trăm của ...”, “bao nhiêu là ...% của ...”. 

Ví dụ: Một lớp học có 40 học sinh giỏi, 25% trong số đó là học sinh giỏi. 

Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi? 

+ Yêu cầu tìm giá trị tương ứng phần trăm: Bài toán sẽ yêu cầu tính toán 

để tìm số lượng hoặc giá trị thực tế của phần trăm đó. 

Ví dụ: Tìm 30% của 150. 

+ Đề bài có thể yêu cầu tính phần trăm của một số trong bối cảnh cụ thể. 

Ví dụ: Một cửa hàng bán 200 sản phẩm, trong đó có 5% là sản phẩm bị 

lỗi. Hỏi có bao nhiêu sản phẩm bị lỗi? 

 – Nội dung dữ kiện: 

 + Lời văn sẽ yêu cầu tính phần trăm của một số đã cho hoặc tính giá trị 

phần trăm của một đối tượng cụ thể. 
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+ Đề bài luôn có tỉ số phần trăm và yêu cầu học sinh tính giá trị thực tế 

của phần trăm đó. 

c) Hướng dẫn phân tích đề 

– Xác định dữ kiện đã cho: 

+ Xác định số lượng ban đầu (số tổng thể cho trước). 

+ Xác định tỉ số phần trăm cần tìm (thường xuất hiện dưới dạng ...%). 

– Xác định yêu cầu bài toán: Bài toán yêu cầu tìm giá trị tương ứng với 

phần trăm đã cho (hỏi “bao nhiêu, “có bao nhiêu”, “chiếm bao nhiêu”...). 

– Xác định mối quan hệ giữa các dữ kiện: Hiểu rằng muốn tìm ...% của 

một số, cần lấy số đó nhân với phần trăm rồi chia cho 100. 

d) Lưu ý sư phạm 

– Giáo viên cần giúp học sinh xác định đúng tỉ số phần trăm của một số 

chưa biết với một số đã biết để thiết lập đúng các phép tính. 

– Phải hiểu rõ các tỉ số phần trăm có trong bài toán. Cần xác định rõ đơn 

vị so sánh (hay đơn vị gốc) để coi là 100 phần bằng nhau hay 100%. 

– Trong bài toán có nhiều đại lượng, có những đại lượng có thể vừa là 

đơn vị so sánh, vừa là đối tượng so sánh. 

– Khi chữa bài, giáo viên cần nhấn mạnh bước tìm giá trị của 1%. Qua 

mỗi bài tập giáo viên cho học sinh nhấn mạnh quy tắc và công thức tổng quát 

để khắc sâu kiến thức. 

– Có một số bài toán ở dạng này nhưng có xen kẽ thêm một số yếu tố 

khác thì yêu cầu học sinh cũng phải tóm tắt để xác định được dạng toán mới dễ 

dàng giải được bài toán. 

2.2.2. Ví dụ 

Ví dụ 1: Lớp 5A có 50 học sinh trong đó số học sinh nam ít hơn số học 

sinh nữ bằng 8% số học sinh cả lớp. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu 

học sinh nữ? 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Tổng số học sinh trong lớp: 50 học sinh 
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Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ bằng 8% tổng số học sinh trong 

lớp. 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tính số học sinh nam và số học sinh nữ 

của lớp 5A. 

Tính số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ: 

Tổng số học sinh trong lớp là 50, ta tính 8% của 50: 

  (50 : 100) × 8 = 4 (học sinh) 

Vậy số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 4 học sinh. 

Lập phép tính: 

Số học sinh nam là:  

  (50 – 4) : 2 = 23 (học sinh) 

Số học sinh nữ là: 

   50 – 23 = 27 (học sinh) 

Trả lời: Lớp 5A có 23 học sinh nam, 27 học sinh nữ. 

Bài giải: 

Học sinh nữ hơn học sinh nam số bạn là: 

  (50 : 100) × 8 = 4 (học sinh) 

Lớp 5A có số học sinh nam là: 

  (50 – 4) : 2 = 23 (học sinh) 

Lớp 5A có số học sinh nữ là: 

  50 – 23 = 27 (học sinh) 

   Đáp số: 23 học sinh nam 

27 học sinh nữ 

Nhận xét:  

Bài toán sử dụng quy tắc tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, 

hiệu số học sinh tương ứng với 8% tổng số học sinh. 

Ví dụ 2: Một mảnh đất có diện tích 560 m2, người ta dành ra 20% diện 

tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông? 

Phân tích: 

Xác định các dữ kiện đã cho: 
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Diện tích mảnh đất là 560 m2 

Tỉ lệ diện tích đất dành để làm nhà là 20% diện tích mảnh đất. 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tính diện tích đất dành để làm nhà (tính 

giá trị phần trăm của diện tích mảnh đất). 

Tính diện tích đất làm nhà: 

Để tìm diện tích đất làm nhà, ta sẽ tính 20% của 560 m2. 

Tính giá trị phần trăm của một số: 

  20% của 560 = (560 : 100) × 20 

Lập phép tính:  

  (560 : 100) × 20 = 112 m2 

Trả lời: Diện tích đất làm nhà là 112 m2. 

Bài giải: 

Diện tích đất làm nhà là: 

  (560 : 100) × 20 = 112 (m2) 

   Đáp số: 112 m2 

Nhận xét: 

Đây là bài toán tìm giá trị phần trăm của một số, học sinh dễ dàng hiểu 

cách tính diện tích khi biết phần trăm của tổng số. 

Ví dụ 3: Lớp 5B có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng 45% số 

học sinh cả lớp. Tìm số học sinh nam? 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Tổng số học sinh trong lớp: 40 học sinh 

Tỉ lệ học sinh nữ: 45% tổng số học sinh trong lớp 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm số học sinh nam của lớp. 

Tính số học sinh nữ: 

Muốn tìm số học sinh nữ, ta tính 45% của 40:  

45% của 40 = (40 : 100) × 45  

 Lập phép tính: 

    (40 : 100) × 45 = 18 (học sinh nữ) 
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 Tính số học sinh nam: 

   40 – 18 = 22 (học sinh nam) 

 Trả lời: Số học sinh nam của lớp 5B là 22 học sinh. 

Bài giải: 

Số học sinh nữ lớp 5B là: 

  (40 : 100) × 45 = 18 (học sinh) 

Số học sinh nam lớp 5B là: 

  40 – 18 = 22 (học sinh) 

   Đáp số: 22 học sinh nam 

Nhận xét: 

Bài toán yêu cầu tìm số học sinh còn lại sau khi đã biết phần trăm của số 

học sinh nữ. 

Đây là dạng bài quen thuộc về tìm giá trị phần trăm của một số, sau đó 

thực hiện phép trừ để tìm số còn lại. 

Ví dụ 4: Một vườn cây có tất cả 1 500 cây giống. Trong đó có 25% là số 

cây bưởi, 15% là số cây nhãn, 20% là số cây hồng, còn lại là số cây xoài. Tính 

số cây mỗi loại. 

Phân tích: 

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Tổng số cây giống: 1 500 cây 

Tỉ lệ số cây từng loại:  

Cây bưởi: 25% số cây giống 

Cây nhãn: 15% số cây giống 

Cây hồng: 20% số cây giống 

Cây xoài: phần còn lại 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tính số cây bưởi, số cây nhãn, số cây 

hồng và số cây xoài. 

Tính số cây bưởi: Tính 25% của 1 500: 

  (1 500 : 100) × 25 = 375 (cây bưởi) 
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Tính số cây nhãn: Tính 15 % của 1 500: 

  (1 500 : 100) × 15 = 225 (cây nhãn) 

Tính số cây hồng: Tính 20% của 1 500: 

  (1 500 : 100) × 20 = 300 (cây hồng) 

Tính số cây xoài: 

Số cây xoài chiếm số phần trăm: 

  100% – 25% – 15% – 20% = 40% 

Tính 40% của 1 500:   

  (1 500 : 100) × 40 = 600 (cây xoài) 

 Trả lời: Có 375 cây bưởi, 225 cây nhãn, 300 cây hồng, 600 cây xoài. 

Bài giải:  

Số cây bưởi là:  

  (1 500 : 100) × 25 = 375 (cây) 

Số cây nhãn là: 

  (1 500 : 100) × 15 = 225 (cây) 

Số cây hồng là: 

  (1 500 : 100) × 20 = 300 (cây) 

Số cây xoài chiếm số phần trăm là:  

  100% – 25% – 15% – 20% = 40% 

Số cây xoài là: 

  (1 500 : 100) × 40 = 600 (cây) 

   Đáp số: 375 cây bưởi 

225 cây nhãn 

300 cây hồng 

600 cây xoài 

Nhận xét:  

Bài toán yêu cầu học sinh phải cộng các tỉ lệ phần trăm trước để tính 

được phần trăm còn lại. 

Sau đó áp dụng quy tắc tìm giá trị phần trăm của một số để tìm số lượng 

cây từng loại. 
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Ví dụ 5: Một đội công nhân được giao trồng 500 cây xanh. Đội đã trồng 

xong 80% số cây. Hỏi còn bao nhiêu cây chưa trồng? 

Phân tích: 

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Tổng số cây phải trồng: 500 cây 

Đã trồng xong 80% số cây 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm số cây chưa trồng. 

Phần số cây chưa trồng: 

  100% – 80% = 20% 

Lập phép tính tìm giá trị phần trăm của một số: 

Tìm số cây chưa trồng bằng cách tính 20% của 500: 

  (500 : 100) × 20 = 100 (cây) 

Trả lời: Đội công nhân còn 100 cây chưa trồng. 

Bài giải: 

Số cây chưa trồng chiếm số phần trăm là: 

  100% – 80% = 20% 

Đội công nhân còn số cây chưa trồng là: 

  (500 : 100) × 20 = 100 (cây) 

   Đáp số: 100 cây 

Nhận xét: 

Bài toán yêu cầu tìm số lượng chưa thực hiện dựa trên phần trăm tổng số 

lượng đã biết. 

Cần tính phần trăm số cây chưa trồng rồi tính số cây chưa trồng bằng 

quy tắc tìm giá trị phần trăm của một số. 

Bài tập thực hành 

Bài 1: Một vườn cây có tổng cộng 2 500 cây, trong đó số cây ăn quả 

nhiều hơn số cây không ăn quả là 20%. Hỏi số cây ăn quả và số cây không ăn 

quả trong vườn là bao nhiêu? 

Đáp số: 1 500 cây ăn quả 

 1 000 cây không ăn quả 
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Bài 2: Một công ty có 150 nhân viên, trong đó có 32% là nhân viên nữ. 

Hỏi công ty có bao nhiêu nhân viên nữ? 

Đáp số: 48 nhân viên nữ 

Bài 3: Một người mua một chiếc điện thoại với giá giảm 12% so với giá 

gốc. Biết giá gốc là 10 000 000 đồng, hỏi số tiền được giảm là bao nhiêu? 

Đáp số: 1 200 000 đồng 

Bài 4: Một trường học có 900 học sinh. Có 55% học sinh tham gia thể 

thao, 30% tham gia văn nghệ, 15% còn lại không tham gia hoạt động nào. Hỏi 

có bao nhiêu học sinh tham gia thể thao? 

Đáp số: 495 học sinh 

Bài 5: Một cửa hàng nhập về 1 200 kg gạo. Ngày đầu bán được 35% số 

gạo, ngày thứ hai bán được 25% số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn 

lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Đáp số: 585 kg gạo 

Bài 6: Một lớp có 48 học sinh. Sau một đợt thi, 87,5% số học sinh đạt 

điểm giỏi. Hỏi số học sinh đạt điểm giỏi là bao nhiêu em? 

Đáp số: 42 học sinh  

Bài 7: Một xưởng sản xuất được 500 chiếc áo, có 18% số áo bị lỗi nhẹ. 

Trong số áo đạt tiêu chuẩn, 10% được chọn để trưng bày mẫu. Hỏi có bao nhiêu 

chiếc áo được chọn trưng bày? 

Đáp số: 41 chiếc áo 

Bài 8: Một nhóm có tổng cộng 120 người. Số người tham gia hội thảo ít 

hơn số người tham gia khóa học là 25%. Hỏi số người tham gia hội thảo và số 

người tham gia khóa học là bao nhiêu? 

Đáp số: 45 người tham gia hội thảo 

75 người tham gia khóa học 

Bài 9: Một kho hàng có 2 400 tấn than. Người ta đã xuất đi 35% số than 

trong tháng đầu, sau đó lại xuất tiếp 25% số than còn lại trong tháng thứ hai. 

Hỏi kho còn lại bao nhiêu tấn than? 

Đáp số: 1 170 tấn than  
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Bài 10: Bà mua 2 đôi giày cho Nam nhưng đều bị nhỏ nên mẹ phải mang 

bán 2 đôi giày đó đi. Mỗi đôi giày đều bán với giá 300 000 đồng. Trong đó một 

đôi bán nhiều hơn giá mua 20%, đôi kia bán ít hơn giá mua 20%. Hỏi mẹ Nam 

bán được lãi hay lỗ bao nhiêu tiền? 

Đáp số: lỗ 25 000 đồng 

Bài 11: Một thửa ruộng thu hoạch được 2 500 kg lúa. Người ta bán 60% 

số lúa thu hoạch được, rồi dùng 20% số còn lại để làm giống. Hỏi số lúa còn 

lại là bao nhiêu ki-lô-gam? 

Đáp số: 800 kg lúa 

Bài 12: Một mảnh đất có diện tích 840 m2. Người ta sử dụng 60% diện 

tích để xây dựng. Trong phần xây dựng có 15% diện tích dành cho khu sinh 

hoạt chung. Hỏi diện tích khu sinh hoạt chung là bao nhiêu mét vuông? 

Đáp số: 75,6 m2 

Bài 13: Một lớp học có 45 học sinh. Sau khi 20% học sinh nam chuyển 

lớp, số học sinh nam còn lại bằng số học sinh nữ. Hỏi ban đầu lớp đó có bao 

nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? 

Đáp số: 27 học sinh nam 

18 học sinh nữ 

Bài 14: Một lô hàng có 500 sản phẩm. Sau kiểm tra, phát hiện 12% sản 

phẩm lỗi nhẹ, 3 sản phẩm lỗi nặng. Hỏi có bao nhiêu sản phẩm đạt tiêu chuẩn? 

Đáp số: 437 sản phẩm 

Bài 15: Một đội công nhân có 250 người. Có 28% số người là nữ. Trong 

số nhân viên nam còn lại, có 15% người được điều động sang đội khác. Hỏi đội 

còn lại bao nhiêu công nhân? 

Đáp số: 223 công nhân 

2.3. Bài toán về tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó 

2.3.1. Một số lưu ý khi giải toán  

a) Các bước giải chung 

Muốn tìm một số (A) khi biết giá trị một số phần trăm của số đó (m%) 

ta lấy số đã cho (M) chia cho số phần trăm tương ứng (m%) rồi nhân với 100. 
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Hoặc lấy số đã biết (M) nhân với 100 rồi chia cho số phần trăm tương 

ứng (m%). 

Ta có công thức: A = M : m × 100 

Hoặc: A = M × 100 : m 

Đặc điểm về phép tính: 

– Học sinh thực hiện phép chia giá trị đã cho cho tỉ số phần trăm (dạng 

số tự nhiên) rồi nhân với 100 để tìm ra số ban đầu. 

– Phép chia để tìm ra 1% giá trị, phép nhân để từ đó suy ra 100% giá trị 

(toàn bộ số cần tìm). 

– Bài toán đôi khi yêu cầu làm tròn kết quả (nếu kết quả là số thập phân). 

b) Cách nhận dạng bài toán 

Bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó là 

bài toán được cho dưới dạng: biết trước giá trị M tương ứng với m% của một 

số chưa biết. Bài toán yêu cầu tìm số ban đầu khi đã biết m% của số đó bằng 

bao nhiêu. 

– Dấu hiệu về lời văn: Bài toán thường có các từ ngữ như: 

+ “... là ...% của một số” 

Ví dụ: Số tiền tiết kiệm của Nam là 20% tổng số tiền Nam có, và số tiền 

tiết kiệm đó là 400 000 đồng. Hỏi Nam có bao nhiêu tiền? 

+ “... chiếm ...% của tổng số” 

Ví dụ: Số học sinh đạt loại giỏi chiếm 35% số học sinh toàn lớp, tương 

ứng với 14 học sinh. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? 

+ “... tương ứng với ...%” 

Ví dụ: Diện tích đất trồng rau của gia đình tương ứng với 25% diện tích 

khu vườn và là 200 m2. Tính diện tích cả khu vườn. 

+ “biết ...% của một số là ...” 

Ví dụ: Biết 40% số sách trong thư viện là sách thiếu nhi, số sách thiếu 

nhi là 320 cuốn. Tính tổng số sách trong thư viện. 

– Dấu hiệu về dữ kiện: 

+ Cho trước một giá trị (số lượng, số đo, tiền bạc, diện tích...) ứng với 
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một phần trăm nhất định. 

+ Yêu cầu tìm số ban đầu (tức là tìm 100%). 

– Dấu hiệu về phép toán: 

+ Phép chia để tìm giá trị 1%, rồi phép nhân để tìm 100%. 

+ Hoặc phép chia cho tỉ lệ phần trăm (dạng thập phân). 

c) Hướng dẫn phân tích đề 

Cần phải phân tích đề để làm rõ yêu cầu sau: 

– Xác định dữ kiện đã cho: xác định giá trị của một số phần trăm nào đó 

đã được cho trong bài, xác định phần trăm đó là bao nhiêu, xác định yêu cầu 

bài toán. 

– Phân tích mối quan hệ giữa phần trăm và số cần tìm: Giá trị đã cho 

tương ứng với một phần của số cần tìm, cần tìm toàn bộ (100%) số đó. 

d) Lưu ý sư phạm 

– Khi chữa bài giáo viên cần nhấn mạnh bước tìm giá trị của 1%. 

– Khi giải các bài toán dạng 3 học sinh rất hay nhầm lẫn với các bài toán 

dạng 2 nên trong quá trình giảng dạy giáo viên cần cho học sinh phân biệt sự 

khác nhau của hai dạng bài này. 

2.3.2. Ví dụ 

Ví dụ 1: Học kì I, số học sinh nam lớp 5A chiếm 47,5% số học sinh cả 

lớp. Học kì II, lớp có thêm bốn học sinh nam và hai học sinh nữ nên số học sinh 

nam chiếm 50% số học sinh cả lớp. Hỏi học kì II lớp 5A có bao nhiêu học sinh?  

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Học kì I: tỉ lệ học sinh nam: 47,5% số học sinh cả lớp 

Học kì II: lớp có thêm 4 học sinh nam và 2 học sinh nữ. Sau khi thêm, tỉ 

lệ học sinh nam trở thành 50% số học sinh cả lớp. 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm số học sinh của lớp 5A ở học kì II. 

Xác định “phần cần tìm” và “phần biết”: 

Phần biết: tỉ lệ học sinh nam sau khi thêm là 50% tổng số học sinh mới. 

Phần cần tìm: tổng số học sinh của lớp 5A sau học kì II 
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Tính phần trăm học sinh nữ trong học kì I: 

  100% – 47,5% = 52,5% 

Tìm hiệu số học sinh nữ và học sinh nam sau khi thêm: 

4 – 2 = 2 (học sinh) 

Xác định tỉ số phần trăm tương ứng với hiệu số 2 học sinh đó: 

  52,5% – 47,5% = 5% 

Thiết lập tỉ lệ và tìm số học sinh học kì I: 

5% số học sinh ban đầu ứng với 2 học sinh. 

Vậy 100% ứng với:  2 × 100 : 5 = 40 (học sinh) 

Tính số học sinh học kì II: 

  40 + 4 + 2 = 46 (học sinh) 

Trả lời: Học kì II, lớp 5A có 46 học sinh. 

Bài giải: 

Số phần trăm học sinh nữ lớp 5A trong học kì I là: 

  100% – 47,5% = 52,5% 

Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là: 

  4 – 2 = 2 (học sinh) 

Tỉ số phần trăm tương ứng với 2 học sinh là: 

  52,5% – 47,5% = 5% 

Học kì I lớp 5A có số học sinh là: 

  2 × 100 : 5 = 40 (học sinh) 

Học kì II lớp 5A có số học sinh là: 

40 + 4 + 2 = 46 (học sinh) 

 Đáp số: 46 học sinh 

 Nhận xét:  

 Cách làm phù hợp với học sinh lớp 5, vì: 

– Không sử dụng ẩn hay phương trình. 

 – Dựa trên hiệu phần trăm và tỉ lệ đơn giản. 

 – Các bước tư duy đều dựa trên sự thay đổi thực tế (thêm bao nhiêu bạn, 

tăng bao nhiêu phần trăm). 
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Ví dụ 2: Một người mua 7 quyển sách cùng loại, vì được giảm giá 12% 

theo giá bìa nên phải trả 283 360 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao 

nhiêu? 

Phân tích: 

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Số sách mua: 7 quyển sách cùng loại 

Giảm giá: 12% theo giá bìa 

Số tiền phải trả: 283 360 đồng 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm giá bìa mỗi quyển sách. 

Tính giá phải trả mỗi quyển sách: 

  283 360 : 7 = 40 480 (đồng) 

Người mua được giảm giá 12%, vậy số tiền phải trả còn 88% giá bìa  

(Vì:  100% – 12% = 88%) 

Tính giá bìa mỗi quyển sách:   

  40 480 × 100 : 88 = 46 000 (đồng) 

Trả lời: Giá bìa mỗi quyển sách là 46 000 đồng. 

Bài giải: 

Giá người đó phải trả cho mỗi quyển sách là: 

  283 360 : 7 = 40 480 (đồng) 

Người đó phải trả phần trăm giá quyển sách là: 

  100% – 12% = 88% 

Giá bìa mỗi quyển sách đó là: 

  40 480 × 100 : 88 = 46 000 (đồng) 

   Đáp số: 46 000 đồng 

Nhận xét:  

Bài toán có độ khó phù hợp khi áp dụng quy tắc tìm một số khi biết giá 

trị của một số phần trăm của số đó. 

Học sinh cần chú ý xác định tỉ lệ giảm giá và sử dụng phần trăm chính 

xác trong tính toán để tránh nhầm lẫn. 
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Ví dụ 3: Một lớp có 35% học sinh giỏi, 50% học sinh khá, còn lại là học 

sinh trung bình. Tính số học sinh của lớp đó biết số học sinh trung bình là 6 

bạn. 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Tỉ lệ học sinh giỏi: 35% 

Tỉ lệ học sinh khá: 50% 

Số học sinh trung bình: 6 bạn 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm số học sinh của lớp. 

 Tính tỉ lệ học sinh trung bình: 

 Tổng số học sinh trong lớp có ba nhóm: học sinh giỏi, học sinh khá và 

học sinh trung bình. 

 Tỉ lệ học sinh trung bình là phần còn lại sau khi trừ đi tỉ lệ học sinh giỏi 

và học sinh khá. 

Tỉ lệ học sinh trung bình:  100% – 35% – 50% = 15% 

Áp dụng công thức tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm: 

Số học sinh trung bình chiếm 15% tổng số học sinh của lớp. 

Biết số học sinh trung bình là 6 bạn. 

Lớp đó có số học sinh là: 

6 × 100 : 15 = 40 (học sinh) 

Trả lời: Tổng số học sinh của lớp là 40 học sinh. 

Bài giải: 

Số học sinh trung bình chiếm số phần trăm là: 

  100% – (35% + 50%) = 15% 

Số học sinh của lớp đó là: 

  6 × 100 : 15 = 40 (học sinh) 

   Đáp số: 40 học sinh 

Nhận xét:  

Cần chú ý tính toán chính xác tỉ lệ phần trăm của các nhóm học sinh, vì 

đây là bước quan trọng để tính ra tổng số học sinh. 



 

 

41 

Cách giải áp dụng trực tiếp công thức đơn giản và dễ hiểu, giúp học sinh 

dễ dàng nắm bắt cách làm bài toán dạng này. 

Ví dụ 4: Một cửa hàng bán mũ bảo hiểm đã giảm giá 20% tất cả sản 

phẩm vào chủ nhật hàng tuần, vì vậy mỗi chiếc mũ chỉ bán với giá 120 000 

đồng. Hỏi giá bán ban đầu (khi chưa giảm giá) của mỗi chiếc mũ là bao nhiêu? 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Giảm giá: 20% mỗi chiếc mũ 

Giá sau khi giảm: 120 000 đồng 

Xác định yêu cầu bài toán: Tìm giá bán ban đầu của mỗi chiếc mũ. 

Tính phần trăm giá mũ so với giá gốc sau khi giảm giá: 

  100% – 20% = 80% 

Vậy giá bán hiện tại bằng 80% giá gốc. 

Lập công thức: 

12 000 × 100 : 80 = 150 000 (đồng) 

Trả lời: Giá bán ban đầu của mỗi chiếc mũ là 150 000 đồng. 

Bài giải: 

Phần trăm giá chiếc mũ bảo hiểm cửa hàng bán so với giá gốc là: 

  100% – 20% = 80% 

Giá tiền ban đầu cửa hàng bán mỗi chiếc mũ bảo hiểm là: 

  120 000 × 100 : 80 = 150 000 (đồng) 

   Đáp số: 150 000 đồng 

Nhận xét: 

Học sinh cần lưu ý xác định chính xác tỉ lệ phần trăm còn lại sau khi 

giảm giá. Trong bài toán này, tỉ lệ phần trăm còn lại là 80%, không phải là 20%. 

Ví dụ 5: Số học sinh nữ của một trường là 380 em và chiếm 47,5% số 

học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Số học sinh nữ trong trường: 380 em 
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Tỉ lệ học sinh nữ trong trường: 47,5% 

Xác định yêu cầu bài toán: Tìm tổng số học sinh trong trường. 

Xác định “phần cần tìm” và “phần biết” 

Phần biết: 380 em học sinh nữ là 47,5% của tổng số học sinh toàn trường. 

Phần cần tìm: tổng số học sinh trong trường. 

Lập phép tính: Tổng số học sinh toàn trường là: 

380 × 100 : 47,5 = 800 (học sinh) 

Trả lời: Tổng số học sinh trong trường là 800 em. 

Bài giải: 

Số học sinh toàn trường là: 

  380 × 100 : 47,5 = 800 (học sinh) 

   Đáp số: 800 học sinh 

Nhận xét: 

Học sinh cần chú ý trong trường hợp số phần trăm không phải là số 

nguyên (47,5%), tránh nhầm lẫn trong quá trình tính toán. 

Bài tập thực hành 

Bài 1: Một cửa hàng bán được 63 chiếc áo nam, chiếm 15% số áo của 

cửa hàng. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu chiếc áo? 

Đáp số: 420 chiếc áo 

Bài 2: Một cửa hàng định giá mua bằng 75% giá bán. Hỏi nếu cửa hàng 

mua một mặt hàng với giá 4 500 000 đồng thì sẽ bán mặt hàng đó với giá bao 

nhiêu? 

Đáp số: 6 000 000 đồng 

Bài 3: Một xe tải chở 450 kg thực phẩm chiếm 30% trong tổng số hàng 

hóa. Hỏi số hàng hóa trên xe tải là bao nhiêu ki-lô-gam? 

Đáp số: 1 500 kg 

Bài 4: Một cửa hàng bán 200 chiếc giày, chiếm 25% số giày mà cửa hàng 

nhập về. Sau đó, cửa hàng lại nhập thêm 300 chiếc giày. Hỏi cửa hàng đã nhập 

tổng cộng bao nhiêu chiếc giày? 

Đáp số: 1 100 chiếc giày 
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Bài 5: Một khu vườn có 20% là cây táo, 10% là cây cam và phần còn lại 

là cây bưởi. Biết vườn có 560 cây bưởi, tính số cây trong vườn. 

Đáp số: 800 cây 

Bài 6: Một học sinh đạt được 85 điểm trong một phần bài kiểm tra, chiếm 

85% tổng số điểm. Hỏi tổng số điểm của bài kiểm tra đó là bao nhiêu? 

Đáp số: 100 điểm 

Bài 7: Số học sinh giỏi trong một lớp là 18 em, chiếm 30% tổng số học 

sinh trong lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? 

Đáp số: 60 học sinh 

Bài 8: Một chiếc máy tính có giá bán là 12 triệu đồng sau khi giảm giá 

15%. Sau khi tăng giá thêm 10% so với giá bán ban đầu, chiếc máy tính đó có 

giá bao nhiêu? 

Đáp số: 15,53 triệu đồng 

Bài 9: Một người có 120 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, chiếm 

60% tổng số tài sản của mình. Hỏi tổng tài sản của người đó là bao nhiêu? 

Đáp số: 200 triệu đồng 

Bài 10: Khi trả bài kiểm tra toán của lớp 4B, cô giáo nói: “Số điểm 10 

chiếm 25%, số điểm 9 ít hơn 5%”. Biết rằng có tất cả 18 điểm 9 và 10. Hỏi lớp 

4B có bao nhiêu học sinh? 

Đáp số: 40 học sinh 

Bài 11: Một siêu thị có 25% là đồ gia dụng, 30% là thực phẩm, còn lại 

là đồ điện tử. Trong đồ điện tử có 40% là tivi, còn lại là các thiết bị khác. Biết 

siêu thị có 144 chiếc ti vi, tính số sản phẩm của siêu thị đó. 

Đáp số: 800 sản phẩm 

Bài 12: Một công ty có 60% nhân viên làm việc trong bộ phận sản xuất, 

30% trong bộ phận nghiên cứu, còn lại là nhân viên trong bộ phận hành chính. 

Trong số nhân viên bộ phận hành chính, có 80% là nhân viên nữ, còn lại là nhân 

viên nam. Biết công ty có 8 nhân viên nam trong bộ phận hành chính, tính tổng 

số nhân viên của công ty. 

Đáp số: 400 người 
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Bài 13: Một cửa hàng bán được 200 sản phẩm trong 3 ngày đầu, chiếm 

80% số sản phẩm cửa hàng dự tính bán trong tuần. Hỏi tổng số sản phẩm dự 

tính bán của cửa hàng trong tuần đó là bao nhiêu? 

Đáp số: 250 sản phẩm 

Bài 14: Tính tuổi của hai anh em hiện nay biết rằng: 62,5% tuổi anh hơn 

75% tuổi em là 2 tuổi và 50% tuổi anh hơn 37,5% tuổi em là 7 tuổi. 

Đáp số: anh 32 tuổi 

em 24 tuổi 

Bài 15: Một cửa hàng bán 120 chiếc áo khoác nữ, chiếm 50% số áo khoác 

trong cửa hàng. Số áo khoác chiếm 60% sản phẩm của cửa hàng. Tính tổng số 

sản phẩm của cửa hàng đó. 

Đáp số: 400 sản phẩm 

2.4. Bài toán tỉ số phần trăm trong thực tế 

Ví dụ 1: Gia đình Lan tiết kiệm được 75 kWh điện trong tháng 4 so với 

tháng 3, trong khi tháng 3 sử dụng 300 kWh điện. Hỏi tháng 4 gia đình Lan đã 

tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm điện năng. 

Phân tích: 

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Lượng điện sử dụng trong tháng 3: 300 kWh 

 Số điện tiết kiệm được trong tháng 4: 75 kWh 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm tỉ số phần trăm của lượng điện tiết 

kiệm được so với lượng điện ban đầu (tháng 3). 

Xác định “phần cần so sánh” và “chuẩn so sánh”: 

Phần cần so sánh: lượng điện tiết kiệm được (75 kWh) 

Chuẩn so sánh: lượng điện sử dụng trong tháng 3 (300 kWh) 

Lập phép tính tìm tỉ số phần trăm:  

Thực hiện phép chia: 

  75 : 300 = 0,25 

Nhân kết quả với 100: 

  0,25 × 100 = 25 
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Trả lời: Gia đình bạn Lan tiết kiệm được 25% lượng điện so với tháng 3. 

Bài giải: 

Tỉ số phần trăm lượng điện tiết kiệm được so với tháng 3 là: 

  75 : 300 = 0,25 

  0,25 = 25% 

   Đáp số: 25% 

Nhận xét: 

Bài toán yêu cầu tìm tỉ số phần trăm của hai số. Đây là dạng bài toán 

quen thuộc, thường gặp trong các tình huống thực tế như tiết kiệm điện, nước, 

tiền...  

Bài toán tích hợp giáo dục nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, giảm 

thiểu phát thải khí nhà kính. 

Ví dụ 2: Một siêu thị đã thay thế túi ni lông bằng túi giấy cho 65% số 

khách hàng trong một tháng. Biết siêu thị có 2 000 lượt khách trong tháng đó. 

Hỏi có bao nhiêu khách đã sử dụng túi giấy, bao nhiêu khách vẫn dùng túi ni 

lông? 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Tổng số lượt khách trong tháng: 2 000 khách 

Tỉ lệ khách dùng túi giấy: 65% 

Xác định yêu cầu bài toán: 

Tìm số lượng khách đã dùng túi giấy. 

Tìm số lượng khách vẫn dùng túi ni lông. 

Số phần trăm khách vẫn dùng túi ni lông: 

  100% – 65% = 35% 

Lập phép tính tìm giá trị phần trăm của một số: 

Số khách dùng túi giấy:  

  (2 000 : 100) × 65 = 1 300 (khách) 

Số khách vẫn dùng túi ni lông: 

  (2 000 : 100) × 35 = 700 (khách) 
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Trả lời: Có 1 300 khách dùng túi giấy, 700 khách vẫn dùng túi ni lông. 

Bài giải: 

Số khách vẫn dùng túi ni lông chiếm số phần trăm là: 

  100% – 65% = 35% 

Số khách dùng túi giấy là: 

  (2 000 : 100) × 65 = 1 300 (khách) 

Số khách vẫn dùng túi ni lông là: 

  (2 000 : 100) × 35 = 700 (khách) 

   Đáp số: 1 300 khách dùng túi giấy 

700 khách vẫn dùng túi ni lông 

Nhận xét:  

Bài toán yêu cầu tìm số lượng thực hiện và chưa thực hiện dựa trên phần 

trăm tổng số lượng đã biết. Học sinh cần biết tính phần trăm còn lại rồi áp dụng 

quy tắc tìm giá trị phần trăm của một số.  

Nội dung bài toán gắn liền với thực tế và giáo dục ý thức bảo vệ môi 

trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông, khuyến khích học sinh thay 

đổi hành vi tiêu dùng để bảo vệ môi trường. 

Ví dụ 3: Tháng này, mẹ cho An 400 000 đồng tiền tiêu vặt. An quyết 

định tiết kiệm 25% số tiền đó, phần còn lại để chi tiêu. Hỏi:  

a) An đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? 

b) An còn lại bao nhiêu tiền để chi tiêu? 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Số tiền mẹ cho: 400 000 đồng 

Tỉ lệ tiết kiệm: 25% 

Phần còn lại dùng để chi tiêu. 

Xác định yêu cầu bài toán: Tính số tiền An đã tiết kiệm, tính số tiền An 

còn lại để chi tiêu. 

Tính số tiền An tiết kiệm: 

Tính 25% của 400 000 đồng:  (400 000 : 100) × 25 = 100 000 (đồng) 
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Tính số tiền An còn lại để chi tiêu: 

Số phần trăm còn lại để chi tiêu:  

  100% – 25% = 75% 

Tính 75% của 400 000 đồng: 

  (400 000 : 100) × 75 = 300 000 (đồng) 

Trả lời: An đã tiết kiệm 100 000 đồng, An chi tiêu 300 000 đồng. 

Bài giải:  

a) Số tiền An tiết kiệm là: 

  (400 000 : 100) × 25 = 100 000 (đồng) 

b) Số phần trăm chi tiêu là: 

  100% – 25% = 75% 

Số tiền An chi tiêu là: 

(400 000 : 100) × 75 = 300 000 (đồng) 

   Đáp số: a) An tiết kiệm 100 000 đồng 

b) An chi tiêu 300 000 đồng 

Nhận xét: 

Bài toán yêu cầu tìm giá trị phần trăm của một số và tìm phần còn lại 

bằng cách lấy 100% trừ đi phần trăm đã biết. Có thể giải bài bằng hai phép tính 

riêng hoặc tính trực tiếp phần còn lại sau khi đã biết phần trăm tiết kiệm. 

Bài toán tích hợp việc giáo dục học sinh thói quen tiết kiệm, lập kế hoạch 

tài chính từ khi còn nhỏ. 

Ví dụ 4: Một khu phố thu gom được 2 400 kg rác thải trong một tuần. 

Trong đó 30% là rác tái chế. Biết rằng khu phố đã xử lý được 90% lượng rác 

tái chế, hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rác tái chế chưa được xử lý? 

Phân tích:  

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Tổng lượng rác: 2 400 kg 

Tỉ lệ rác tái chế: 30% 

Đã xử lý được 90% lượng rác tái chế. 

Xác định yêu cầu bài toán: Tính lượng rác tái chế chưa được xử lý. 
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Tính lượng rác tái chế: 

  (2 400 : 100) × 30 = 720 (kg) 

Tính lượng rác tái chế chưa được xử lý: 

Đã xử lý 90%, chưa xử lý: 

  100% – 90% = 10% 

Tính 10% của 720 kg:   

  (720 : 100) × 10 = 72 (kg) 

Trả lời: Còn lại 72 kg rác tái chế chưa được xử lý. 

Bài giải: 

Lượng rác tái chế là: 

  (2 400 : 100) × 30 = 720 (kg) 

Số phần trăm rác tái chế chưa được xử lý là: 

  100% – 90% = 10% 

Lượng rác tái chế chưa được xử lý là: 

  (720 : 100) × 10 = 72 (kg) 

Đáp số: 72 kg 

 Nhận xét:  

 Bài toán yêu cầu học sinh tìm giá trị phần trăm của một số, sau đó tìm 

phần còn lại bằng cách lấy 100% trừ đi phần đã xử lý. Có thể giải bài toán bằng 

hai bước tách biệt hoặc tính trực tiếp lượng rác chưa xử lý sau khi đã biết tổng 

rác tái chế. 

 Bài toán tích hợp giáo dục học sinh ý thức phân loại và xử lý rác thải, từ 

đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải chưa qua xử 

lý. Qua đó, học sinh có thể thấy được ý nghĩa của việc tái chế, cũng như tầm 

quan trọng của việc xử lý rác hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. 

Ví dụ 5: Kết quả khảo sát về lượng nước tiêu thụ trong quý I của trường 

tiểu học A được cho bởi bảng sau: 

 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Lượng nước tiêu thụ (lít) 90 000 69 000 81 000 
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Từ bảng số liệu trên, điền tỉ số phần trăm lượng nước tiêu thụ từng tháng 

vào biểu đồ dưới đây: 

 

Phân tích: 

Xác định các dữ kiện đã cho: 

Lượng nước tiêu thụ từng tháng:  

 Tháng 1: 90 000 lít 

 Tháng 2: 69 000 lít 

 Tháng 3: 81 000 lít 

Xác định yêu cầu của bài toán: Tìm tỉ số phần trăm lượng nước tiêu thụ 

của mỗi tháng so với tổng lượng nước tiêu thụ trong quý I, điền tỉ số phần trăm 

tìm được vào biểu đồ hình quạt tròn. 

Tính tổng lượng nước tiêu thụ trong quý I: 

  90 000 + 69 000 + 81 000 = 240 000 (lít) 

Tính tỉ số phần trăm của từng tháng: 

Tháng 1:   90 000 : 240 000 = 0,375 

   0,375 = 37,5%   

Tháng 2:  69 000 : 240 000 = 0,2875 

   0,2875 = 28,75% 

Tháng 3:  81 000 : 240 000 = 0,3375 

   0,3375 = 33,75% 

Điền kết quả vào biểu đồ hình quạt tròn. 

...%

...%

...%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
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Trả lời:  

 

Bài giải: 

Phần trăm lượng nước tháng 1 tiêu thụ trong quý I là: 

  90 000 : 240 000 = 0,375 

  0,375 = 37,5%   

Phần trăm lượng nước tháng 2 tiêu thụ trong quý I là: 

  69 000 : 240 000 = 0,2875 

  0,2875 = 28,75% 

Phần trăm lượng nước tháng 3 tiêu thụ trong quý I là: 

  81 000 : 240 000 = 0,3375 

  0,3375 = 33,75% 

Đáp số:  

 

37,5%

28,75%

33,75%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

37,5%

28,75%

33,75%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
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Nhận xét: 

Bài toán giúp học sinh: 

– Vận dụng kĩ năng tính tổng, tỉ số phần trăm. 

– Biết phân tích dữ liệu từ bảng sang biểu đồ. 

– Hiểu được ứng dụng thực tế của toán học, như quản lý và phân tích dữ 

liệu. 

Bài 1: Trường mầm non A có 360 học sinh. Trong chiến dịch “Một học 

sinh – Một cây xanh”, có 252 học sinh tham gia. Hỏi số học sinh tham gia trồng 

cây chiếm bao nhiêu phần trăm toàn trường? 

Đáp số: 70% 

Bài 2: Một bộ sách giáo khoa có giá 180 000 đồng. Trong chương trình 

khuyến mãi, nhà sách giảm giá 15%. Hỏi giá cần mua bộ sách giáo khoa sau 

khi giảm giá là bao nhiêu? 

Đáp số: 153 000 đồng 

Bài 3: Một gia đình tiêu thụ 180 kWh điện trong tháng 3. Sang tháng 4, 

họ giảm được 15% điện năng sử dụng. Mỗi kWh có giá trung bình 2 000 đồng. 

Hỏi: a) Giảm được bao nhiêu kWh điện? 

b) Tiền điện giảm được là bao nhiêu? 

Đáp số: a) 27 kWh 

b) 54 000 đồng 

Bài 4: Bạn Minh muốn mua một bộ dụng cụ học tập có giá 180 000 đồng. 

Cửa hàng A giảm giá 10%, cửa hàng B không giảm giá nhưng tặng phiếu mua 

quà 20 000 đồng. Hỏi mỗi cửa hàng thực tế bạn Minh sẽ phải trả bao nhiêu? 

Đáp số: Cửa hàng A: 162 000 đồng 

Cửa hàng B: 180 000 đồng 

Bài 5: Trong một chiến dịch bảo vệ môi trường, trường Tiểu học A phát 

500 tờ rơi tuyên truyền đến các hộ dân. Sau một tuần, có 385 hộ dân thực hiện 

phân loại rác đúng quy định. Hỏi tỉ số phần trăm số hộ thực hiện phân loại rác 

đúng là bao nhiêu? 

Đáp số: 77% 
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Bài 6: Một trường học tổ chức thu gom giấy cũ để tái chế. Tuần đầu, thu 

được 120 kg; tuần hai, tăng 25% so với tuần đầu; tuần ba, giảm 20% so với 

tuần hai. Hỏi trung bình mỗi tuần thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy? 

Đáp số: 130 kg giấy 

Bài 7: Một trường học phát động phong trào hạn chế dùng chai nhựa và 

đã giảm được 40% lượng chai nhựa so với tháng trước. Biết rằng tháng trước 

học sinh dùng 750 chai nhựa. Hỏi tháng này đã giảm được bao nhiêu chai nhựa? 

Đáp số: 300 chai nhựa 

Bài 8: Một chiến dịch môi trường đã giúp giảm được 75 kg chất thải 

nhựa, tương đương với 30% lượng chất thải nhựa trung bình mỗi tháng trước 

đó. Hỏi trước chiến dịch, lượng chất thải nhựa trung bình mỗi tháng là bao 

nhiêu ki-lô-gam? 

Đáp số: 250 kg 

Bài 9: Trong tháng 5, một gia đình sử dụng 480 kWh điện. Tháng 6, nhờ 

sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, lượng điện tiêu thụ giảm 15%. Tháng 7, do thời 

tiết nóng, gia đình sử dụng thêm máy lạnh nên lượng điện sử dụng tăng thêm 

10% so với tháng 6. Hỏi lượng điện thực tế gia đình sử dụng trong tháng 7 là 

bao nhiêu? 

Đáp số: 448,8 kWh 

Bài 10: Một trường học triển khai chương trình “Nói không với nhựa 

dùng một lần”. Trong tháng đầu tiên triển khai chương trình, có 65% học sinh 

tham gia. Sang tháng sau, số học sinh tham gia tăng thêm 20% so với số đã 

tham gia tháng trước. Biết trường học có 1 200 học sinh, hỏi tổng cộng trong 

hai tháng, có bao nhiêu lượt học sinh tham gia chương trình? 

Đáp số: 1 716 học sinh 

Bài 11: Trong một trường học có 1 200 học sinh, sau một tháng phát 

động phong trào “Không dùng chai nhựa”, có 384 học sinh sử dụng bình nước 

cá nhân. Số học sinh này chiếm 60% số học sinh khối lớp 3, 4, 5. Hỏi tổng số 

học sinh khối 3, 4, 5 là bao nhiêu? 

Đáp số: 640 học sinh 
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Bài 12: Kết quả khảo sát về các loại xe đang gửi trong bãi đỗ xe được 

cho bởi bảng sau: 

 Xe máy Xe ô tô Xe đạp 

Số xe 80 90 30 

Từ bảng số liệu trên, điền tỉ số phần trăm các loại xe đang gửi trong bãi 

đỗ xe vào biểu đồ dưới đây: 

 

Đáp số:  

 

Bài 13: Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về sở thích bốn môn 

thể thao của một số học sinh. 

...%

...%

...%

xe máy xe ô tô xe đạp

40%

45%

15%

xe máy xe ô tô xe đạp
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Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh ưa thích môn bóng đá và tổng số học 

sinh được điều tra. 

Đáp số: 37,5%  

Bài 14: Bạn Lan có kế hoạch tiết kiệm 400 000 đồng để mua một bộ sách 

học tiếng Anh. Mỗi tháng Lan dành 20% số tiền tiêu vặt 300 000 đồng để tiết 

kiệm. Đến tháng thứ ba, Lan được bà ngoại cho thêm 60 000 đồng vào quỹ tiết 

kiệm. Hỏi: a) Sau 3 tháng, Lan đã tiết kiệm được bao nhiêu? 

b) Sau khi được bà cho tiền, Lan còn thiếu bao nhiêu tiền để đủ mua 

sách? 

Đáp số: a) 240 000 đồng 

b) 160 000 đồng 

Bài 15: Kết quả khảo sát về hoạt động dã 

ngoại yêu thích của 200 học sinh được cho trong 

biểu đồ hình quạt tròn bên.  

Hãy cho biết:  

a) Có bao nhiêu phần trăm số học sinh 

thích leo núi? 

b) Có bao nhiêu học sinh yêu thích hoạt 

động tắm biển? 

 

Đáp số: a) 30% 

b) 50 học sinh 
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Kết luận chương 2 

 Chương 2 đã cung cấp cho người đọc một cái nhìn toàn diện về các bài 

toán liên quan đến tỉ số phần trăm, từ những bài toán cơ bản đến các bài toán 

thực tế có ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. 

Trong suốt chương, em đã trình bày các dạng bài toán chủ yếu: tìm tỉ số 

phần trăm của hai số, tìm giá trị phần trăm của một số, và tìm một số khi biết 

giá trị phần trăm của số đó. Mỗi dạng bài đều có cách giải riêng biệt nhưng đều 

xoay quanh một nguyên lý cơ bản là tỉ lệ phần trăm và ứng dụng của nó trong 

việc so sánh, tính toán và phân tích các số liệu. 

 Bên cạnh đó, việc làm quen với các bài toán thực tế đã giúp học sinh hiểu 

rõ hơn cách áp dụng lý thuyết vào đời sống, từ việc tính toán giá trị giảm giá, 

lãi suất cho đến phân tích tỉ lệ trong các tình huống thực tế. 

 Cuối cùng, chương 2 không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức về tỉ 

số phần trăm mà còn nâng cao khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề. Việc 

luyện tập đều đặn các bài tập tự luyện và chú ý đến các lưu ý trong quá trình 

giải bài là yếu tố quan trọng giúp học sinh tiến bộ và đạt được kết quả cao trong 

môn học này.  
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KẾT LUẬN 

Được sự đồng ý của Nhà trường, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài khóa 

luận tốt nghiệp “Phân dạng và giải một số bài toán về tỉ số phần trăm cho 

học sinh lớp 5”. Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt được một số kết quả 

sau: 

 – Trình bày cơ sở lí luận về vai trò của tỉ số phần trăm trong việc giảng 

dạy và học Toán ở Tiểu học, đặc biệt là ở lớp 5, nơi mà học sinh bắt đầu làm 

quen với các dạng toán tỉ số phần trăm. 

 – Đề tài đã phân tích và hệ thống các dạng toán chủ yếu về tỉ số phần 

trăm, bao gồm: bài toán tìm tỉ số phần trăm của hai số, bài toán tìm giá trị phần 

trăm của một số và bài toán tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó. Mỗi 

dạng bài được phân tích rõ ràng, hướng dẫn các phương pháp giải cụ thể và 

những lưu ý quan trọng để học sinh dễ dàng nắm bắt. 

 – Các ví dụ minh họa và bài tập thực hành được thiết kế để giúp học sinh 

củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng giải toán tỉ số phần trăm, đồng thời nâng 

cao khả năng tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề thực tế. 

 Về cơ bản, khóa luận đã hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Đề 

tài không chỉ là tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học, mà còn hữu ích cho các thầy cô đang giảng dạy ở trường Tiểu học, 

đặc biệt trong việc hướng dẫn học sinh tiếp cận và giải quyết các bài toán liên 

quan đến tỉ số phần trăm. Trong quá trình nghiên cứu khóa luận, em không 

tránh khỏi một số thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ  

thầy cô và bạn bè để đề tài có thể hoàn thiện và phát triển hơn nữa. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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